UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                             NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                          Thời gian làm bài: 60 phútĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 01

                                                                          Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nhân tố được xem là “chìa khóa vàng” trong cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:
	 A. chính trị.
	 B. kinh tế.
	 C. giáo dục.
	 D. quân sự.


Câu 2. Nhóm đất feralit chiếm tỉ lệ bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên ở nước ta?
	 A. 11%.
	 B. 65%.
	 C. 85%.
	 D. 24%.


Câu 3. Ai là người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911?
	 A. Lương Khải Siêu.
	 B. Vua Quang Tự.
	 C. Tôn Trung Sơn.
	 D. Khang Hữu Vi


Câu 4. Để bảo tồn sự đa dạng sinh học, chúng ta không nên thực hiện hành động nào sau đây?
   A. Xử lí chất thải sinh hoạt và sản xuất.
   B. Săn bắt động vật hoang dã trái phép
   C. Trồng rừng và bảo vệ rừng tự nhiên.
   D. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.
Câu 5. Đặc điểm của nhóm đất feralit là gì?
   A. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.
   B. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.
   C. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi, đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn.
   D. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.
Câu 6. Ở đồng bằng sông Hồng, loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất?
	 A. Đất phèn và đất mặn.
	 B. Đất feralit trên đá vôi.

	 C. Đất phù sa biển.
	 D. Đất phù sa sông.


Câu 7. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, phe Liên minh gồm những nước nào?
	 A. Anh, Pháp, Nga.
	 B. Áo – Hung, Đức, Nga.

	 C. Mỹ, Đức, Anh.
	 D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a.


Câu 8. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?
	 A. Đá bazan.
	 B. Đá vôi.
	 C. Đá phiến mica.
	 D. Đá granit


Câu 9. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
	 A. 72 ngày.
	 B. 73 ngày.
	 C. 70 ngày.
	 D. 71 ngày.


Câu 10. Hệ sinh thái nào sau đây thuộc hệ sinh thái nhân tạo?
	 A. Rừng ngập mặn ven biển.
	 B. Rừng mưa nhiệt đới.

	 C. Vùng chuyên canh.
	 D. Đầm phá ven biển.


Câu 11. Một trong những phát minh quan trọng của Niu-tơn là:
   A. Thuyết vạn vật hấp dẫn.
   B. Thuyết tiến hóa.
   C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
   D. Thuyết sóng ánh sáng.
Câu 12. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 được gọi là:
	 A. “Chiến tranh lạnh”
	 B. “Cách mạng tháng Mười”.

	 C. “Chiến tranh thuốc phiện”
	 D. “Chiến tranh chớp nhoáng”


Câu 13. Trong tự nhiên, nước ta đã phát hiện ra khoảng bao nhiêu loài sinh vật?
	 A. 55 000
	 B. 40 000
	 C. 45 000
	 D. 50 000


Câu 14. Nguyên nhân sâu xa diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
   A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
   B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.
   C. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xec-bi ám sát.
   D. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến.
Câu 15. Thuyết tiến hóa là phát minh của nhà khoa học nào?
	 A. M. Lô - mô - nô - xốp
	 B. I. Niu - tơn.

	 C. L. Bét - tô – ven
	 D. S. Đác - uyn.


Câu 16. Đất feralit phân bố chủ yếu ở:
   A. đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
   B. đồng bằng duyên hải miền Trung.
   C. các tỉnh trung du và miền núi, từ độ cao khoảng 1600-1700 trở xuống
   D. vùng núi có độ cao 1600-1700m trở lên.
Phần II. Tự luận: 
Câu 1. (1,5 đ) Em hãy trình bày hệ quả và tác động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 2. (1,0đ) Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản?
Câu 3. (0,5đ) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
[bookmark: _Hlk152253407][bookmark: _Hlk152249852]Câu 4. (1,5đ) Em hãy nêu đặc điểm và giá trị sử dụng của đất phù sa?
Câu 5. (1,0đ)  Em hãy nêu những nguyên nhân làm suy giảm sự đa dạng sinh học ở nước ta?
Câu 6. (0,5đ) Địa phương em đã có giải pháp gì để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay?
- Chúc các con làm bài tốt! –










UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                               NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                            Thời gian làm bài: 60 phútĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 02

                                                                            Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nhân tố được xem là “chìa khóa vàng” trong cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:
	 A. chính trị.
	 B. kinh tế.
	 C. giáo dục.
	 D. quân sự.


Câu 2. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?
	 A. Đá phiến mica.
	 B. Đá vôi.
	 C. Đá bazan.
	 D. Đá granit


Câu 3. Nhóm đất feralit chiếm tỉ lệ bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên ở nước ta?
	 A. 11%.
	 B. 85%.
	 C. 24%.
	 D. 65%.


Câu 4. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 được gọi là:
	 A. “Chiến tranh chớp nhoáng”
	 B. “Cách mạng tháng Mười”.

	 C. “Chiến tranh thuốc phiện”
	 D. “Chiến tranh lạnh”


Câu 5. Đất feralit phân bố chủ yếu ở:
   A. đồng bằng duyên hải miền Trung.
   B. vùng núi có độ cao 1600-1700m trở lên.
   C. các tỉnh trung du và miền núi, từ độ cao khoảng 1600-1700 trở xuống
   D. đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
Câu 6. Trong tự nhiên, nước ta đã phát hiện ra khoảng bao nhiêu loài sinh vật?
	 A. 45 000
	 B. 55 000
	 C. 50 000
	 D. 40 000


Câu 7. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, phe Liên minh gồm những nước nào?
	 A. Áo – Hung, Đức, Nga.
	 B. Anh, Pháp, Nga.

	 C. Mỹ, Đức, Anh.
	 D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a.


Câu 8. Ở đồng bằng sông Hồng, loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất?
	 A. Đất feralit trên đá vôi.
	 B. Đất phù sa sông.

	 C. Đất phù sa biển.
	 D. Đất phèn và đất mặn.


Câu 9. Đặc điểm của nhóm đất feralit là gì?
   A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.
   B. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.
   C. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.
   D. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi, đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn.
Câu 10. Để bảo tồn sự đa dạng sinh học, chúng ta không nên thực hiện hành động nào sau đây?
   A. Săn bắt động vật hoang dã trái phép               B. Xử lí chất thải sinh hoạt và sản xuất.
   C. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.           D. Trồng rừng và bảo vệ rừng tự nhiên.
Câu 11. Thuyết tiến hóa là phát minh của nhà khoa học nào?
	 A. S. Đác - uyn.
	 B. I. Niu - tơn.

	 C. M. Lô - mô - nô - xốp
	 D. L. Bét - tô – ven


Câu 12. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
	 A. 70 ngày.
	 B. 71 ngày.
	 C. 72 ngày.
	 D. 73 ngày.


Câu 13. Một trong những phát minh quan trọng của Niu-tơn là:
   A. Thuyết sóng ánh sáng.
   B. Thuyết vạn vật hấp dẫn.
   C. Thuyết tiến hóa.
   D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
Câu 14. Nguyên nhân sâu xa diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
   A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
   B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.
   C. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến.
   D. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xec-bi ám sát.
Câu 15. Hệ sinh thái nào sau đây thuộc hệ sinh thái nhân tạo?
	 A. Rừng mưa nhiệt đới.
	 B. Vùng chuyên canh.

	 C. Rừng ngập mặn ven biển.
	 D. Đầm phá ven biển.


Câu 16. Ai là người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911?
	 A. Khang Hữu Vi
	 B. Lương Khải Siêu.
	 C. Vua Quang Tự.
	 D. Tôn Trung Sơn.


Phần II. Tự luận: 
Câu 1. (1,5 đ) Em hãy trình bày hệ quả và tác động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 2. (1,0đ) Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản?
Câu 3. (0,5đ) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
Câu 4. (1,5đ) Em hãy nêu đặc điểm và giá trị sử dụng của đất phù sa?
Câu 5. (1,0đ)  Em hãy nêu những nguyên nhân làm suy giảm sự đa dạng sinh học ở nước ta?
Câu 6. (0,5đ) Địa phương em đã có giải pháp gì để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay?
- Chúc các con làm bài tốt! –












UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                             NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                          Thời gian làm bài: 60 phútĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 03

                                                                          Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
	 A. 70 ngày.
	 B. 73 ngày.
	 C. 72 ngày.
	 D. 71 ngày.


Câu 2. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, phe Liên minh gồm những nước nào?
	 A. Mỹ, Đức, Anh.
	 B. Anh, Pháp, Nga.

	 C. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a.
	 D. Áo – Hung, Đức, Nga.


Câu 3. Ở đồng bằng sông Hồng, loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất?
	 A. Đất phèn và đất mặn.
	 B. Đất phù sa biển.

	 C. Đất phù sa sông.
	 D. Đất feralit trên đá vôi.


Câu 4. Thuyết tiến hóa là phát minh của nhà khoa học nào?
	 A. S. Đác - uyn.
	 B. I. Niu - tơn.

	 C. M. Lô - mô - nô - xốp
	 D. L. Bét - tô – ven


Câu 5. Hệ sinh thái nào sau đây thuộc hệ sinh thái nhân tạo?
	 A. Đầm phá ven biển.
	 B. Rừng mưa nhiệt đới.

	 C. Rừng ngập mặn ven biển.
	 D. Vùng chuyên canh.


Câu 6. Một trong những phát minh quan trọng của Niu-tơn là:
   A. Thuyết vạn vật hấp dẫn.
   B. Thuyết sóng ánh sáng.
   C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
   D. Thuyết tiến hóa.
Câu 7. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 được gọi là:
	 A. “Chiến tranh thuốc phiện”
	 B. “Chiến tranh chớp nhoáng”

	 C. “Chiến tranh lạnh”
	 D. “Cách mạng tháng Mười”.


Câu 8. Nhân tố được xem là “chìa khóa vàng” trong cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:
	 A. quân sự.
	 B. kinh tế.
	 C. giáo dục.
	 D. chính trị.


Câu 9. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?
	 A. Đá vôi.
	 B. Đá phiến mica.
	 C. Đá granit
	 D. Đá bazan.


Câu 10. Để bảo tồn sự đa dạng sinh học, chúng ta không nên thực hiện hành động nào sau đây?
   A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.
   B. Săn bắt động vật hoang dã trái phép
   C. Xử lí chất thải sinh hoạt và sản xuất.
   D. Trồng rừng và bảo vệ rừng tự nhiên.
Câu 11. Trong tự nhiên, nước ta đã phát hiện ra khoảng bao nhiêu loài sinh vật?
	 A. 45 000
	 B. 40 000
	 C. 55 000
	 D. 50 000


Câu 12. Đặc điểm của nhóm đất feralit là gì?
   A. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi, đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn.
   B. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.
   C. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.
   D. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.
Câu 13. Nguyên nhân sâu xa diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
   A. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xec-bi ám sát.
   B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
   C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.
   D. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến.
Câu 14. Ai là người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911?
	 A. Vua Quang Tự.
	 B. Khang Hữu Vi
	 C. Tôn Trung Sơn.
	 D. Lương Khải Siêu.


Câu 15. Đất feralit phân bố chủ yếu ở:
   A. vùng núi có độ cao 1600-1700m trở lên.
   B. đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
   C. đồng bằng duyên hải miền Trung.
   D. các tỉnh trung du và miền núi, từ độ cao khoảng 1600-1700 trở xuống
Câu 16. Nhóm đất feralit chiếm tỉ lệ bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên ở nước ta?
	 A. 24%.
	 B. 65%.
	 C. 85%.
	 D. 11%.


Phần II. Tự luận: 
Câu 1. (1,5 đ) Em hãy trình bày hệ quả và tác động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 2. (1,0đ) Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản?
Câu 3. (0,5đ) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
Câu 4. (1,5đ) Em hãy nêu đặc điểm và giá trị sử dụng của đất phù sa?
Câu 5. (1,0đ)  Em hãy nêu những nguyên nhân làm suy giảm sự đa dạng sinh học ở nước ta?
Câu 6. (0,5đ) Địa phương em đã có giải pháp gì để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay?
- Chúc các con làm bài tốt! –











UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                             NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                          Thời gian làm bài: 60 phút     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                          Ngày kiểm tra: 15/3/2024Mã đề 04

                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nhóm đất feralit chiếm tỉ lệ bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên ở nước ta?
	 A. 85%.
	 B. 11%.
	 C. 65%.
	 D. 24%.


Câu 2. Ai là người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911?
	 A. Lương Khải Siêu.
	 B. Tôn Trung Sơn.
	 C. Khang Hữu Vi
	 D. Vua Quang Tự.


Câu 3. Nhân tố được xem là “chìa khóa vàng” trong cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:
	 A. quân sự.
	 B. kinh tế.
	 C. chính trị.
	 D. giáo dục.


Câu 4. Hệ sinh thái nào sau đây thuộc hệ sinh thái nhân tạo?
	 A. Đầm phá ven biển.
	 B. Rừng mưa nhiệt đới.

	 C. Rừng ngập mặn ven biển.
	 D. Vùng chuyên canh.


Câu 5. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 được gọi là:
	 A. “Chiến tranh lạnh”
	 B. “Chiến tranh thuốc phiện”

	 C. “Chiến tranh chớp nhoáng”
	 D. “Cách mạng tháng Mười”.


Câu 6. Đất feralit phân bố chủ yếu ở:
   A. đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
   B. vùng núi có độ cao 1600-1700m trở lên.
   C. các tỉnh trung du và miền núi, từ độ cao khoảng 1600-1700 trở xuống
   D. đồng bằng duyên hải miền Trung.
Câu 7. Ở đồng bằng sông Hồng, loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất?
	 A. Đất phèn và đất mặn.
	 B. Đất phù sa biển.

	 C. Đất feralit trên đá vôi.
	 D. Đất phù sa sông.


Câu 8. Thuyết tiến hóa là phát minh của nhà khoa học nào?
	 A. S. Đác - uyn.
	 B. I. Niu - tơn.

	 C. L. Bét - tô – ven
	 D. M. Lô - mô - nô - xốp


Câu 9. Nguyên nhân sâu xa diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
   A. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xec-bi ám sát.
   B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.
   C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
   D. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến.
Câu 10. Để bảo tồn sự đa dạng sinh học, chúng ta không nên thực hiện hành động nào sau đây?
   A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.
   B. Săn bắt động vật hoang dã trái phép
   C. Trồng rừng và bảo vệ rừng tự nhiên.
   D. Xử lí chất thải sinh hoạt và sản xuất.
Câu 11. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, phe Liên minh gồm những nước nào?
	  A. Mỹ, Đức, Anh.
	 B. Anh, Pháp, Nga.

	  C. Áo – Hung, Đức, Nga.
	 D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a.


Câu 12. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?
	[bookmark: _GoBack]  A. Đá granit
	 B. Đá vôi.
	 C. Đá phiến mica.
	 D. Đá bazan.


Câu 13. Trong tự nhiên, nước ta đã phát hiện ra khoảng bao nhiêu loài sinh vật?
	 A. 55 000
	 B. 40 000
	 C. 50 000
	 D. 45 000


Câu 14. Đặc điểm của nhóm đất feralit là gì?
   A. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi, đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn.
   B. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.
   C. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.
   D. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.
Câu 15. Một trong những phát minh quan trọng của Niu-tơn là:
   A. Thuyết sóng ánh sáng.
   B. Thuyết tiến hóa.
   C. Thuyết vạn vật hấp dẫn.
   D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
Câu 16. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
	 A. 71 ngày.
	 B. 73 ngày.
	 C. 70 ngày.
	 D. 72 ngày.


Phần II. Tự luận: 
Câu 1. (1,5 đ) Em hãy trình bày hệ quả và tác động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 2. (1,0đ) Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản?
Câu 3. (0,5đ) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
Câu 4. (1,5đ) Em hãy nêu đặc điểm và giá trị sử dụng của đất phù sa?
Câu 5. (1,0đ)  Em hãy nêu những nguyên nhân làm suy giảm sự đa dạng sinh học ở nước ta?
Câu 6. (0,5đ) Địa phương em đã có giải pháp gì để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay?
- Chúc các con làm bài tốt! –
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NĂM HỌC 2023 - 2024
    I.Trắc nghiệm: (4,0 điểm)  Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
Mã đề 01
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	A

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	C


Mã đề 02
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	C
	D
	C
	C
	C
	D
	B

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	D
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	D


Mã đề 03
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	C

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	D
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	B


Mã đề 04
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	B
	D
	D
	B
	C
	D
	A

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	C
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	D


II. Tự luận: (6,0điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1,5đ)
	Hệ quả và tác động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất:
* Hệ quả:
- Khoảng 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thươmg.
- Nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy bị phá hủy. 
- Các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mỹ. 
* Tác động: 
- Mỹ trở thành quốc gia giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản. 
- Nhật Bản được nâng cao vị thế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
- Cách mạng tháng Mười Nga thành công và sự ra đời nhà nước Xô viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. 
	

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	2
(1,0đ)
	Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản vì:
- Tuy không xóa bỏ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến nhưng cuộc Duy tân Minh Trị đã xóa bỏ tàn dư của chế độ phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
- Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản phát triển vượt bậc về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, trở thành một nước tư bản chủ nghĩa. 
	


0,5đ

0,5đ

	3
(0,5đ)
	Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam: 
- Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam đó là con đường cách mạng vô sản.
- Cổ vũ nhân dân ta đứng lên đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. 
	
0,25đ

0,25đ

	4
(1,5đ)
	* Đặc điểm và giá trị sử dụng của đất phù sa:
- Đặc điểm:
+ Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên
+ Phân bố chủ yếu ở đồng bằng
+ Đặc điểm của đất: Độ phì cao, rất giàu chất dinh dưỡng.
- Giá trị sử dụng: 
+ Trong nông nghiệp: trồng cây lương thực (lúa, ngô, khoai, ...), cây công nghiệp ngắn ngày (dâu tằm, thuốc lá, bông, ...) và cây ăn quả.
+ Trong thuỷ sản: Thuận lợi để phát triển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản như tôm, cua, cá…
	

0,25đ
0,25đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ


	5
(1,0đ)
	* Nguyên nhân làm suy giảm sự đa dạng sinh học ở nước ta là:
- Các yếu tố tự nhiên: bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng…
- Con người: khai thác lâm sản, đốt rừng, du canh du cư, đánh bắt quá mức, ô nhiễm môi trường,...
	
0,5đ

0,5đ

	6
(0,5đ)
	* Địa phương em đã có giải pháp gì để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay:
- Bảo vệ rừng, trồng rừng
- Hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch
- Sử dụng tiết kiệm điện
- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng-
- Giảm thiểu và xử lí rác thải, chất thải… 
(HS nêu được 2 biện pháp trở lên thì cho tối đa 0,5điểm.
	
0,5 đ
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